 TRƯỜNG THCS PHONG HẢI                     ĐỀ THI SÁT HẠCH HỌC SINH GIỎI

                                                                                       NĂM HỌC: 2015 - 2016                   

                                                                                           MÔN THI : ĐỊA LÍ 9 

                                                                   Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1:  (4,0 điểm)

Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:
Phân tích các loại đất và phân bố của chúng ở miền tự nhiên Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
Câu 2: (5,0 điểm)
Phân tích những điều kiện ảnh hưởng tới sự phát triển nghành thủy sản ở nước ta?

Câu 3: (7,0 điểm)

Cho bảng số liệu về dân số nước ta qua các năm (triệu người)

	Năm
	1921
	1939
	1960
	1970
	1985
	1990
	1993
	1999
	2003
	2007

	Dân số
	15,6
	19,6
	30,2
	41,5
	60,1
	66,2
	70,9
	76,3
	80,9
	86,7


Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng dân số ở nước ta 
Câu 4: ( 4,0 điểm)

Cho bảng số liệu: 

                     GDP theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế của nước ta (đơn vị: tỉ đồng)
	Năm
	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	1990
	16252
	9513
	16190

	1996
	75514
	80876
	115646

	2000
	108356
	162220
	171070

	2002
	123383
	206197
	206182


a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP theo số liệu trên ?

b) Từ biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta?

                                             --------------Hết--------------
HƯỚNG DẪN CHẤM SÁT HẠCH MÔN ĐỊA LÍ 9

NĂM HỌC: 2015 - 201
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Trong miền tự nhiên Bắc Và Đông bắc Bắc bộ có ba nhóm đất chính
- Nhóm đất phù sa gồm:

+ Đất phù sa sông  chiếm diện tích khá lớn, phân bố tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ

+ Đất xám trên phù sa cổ chiếm diện tích nhỏ, phân bố ở trung du các tỉnh rìa Đông Bắc Bắc Bộ như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang
+ Đất phèn chiếm diện tích nhỏ, phân bố dọc duyên hải các tỉnh đồng bằng sông Hồng

+ Đất cát chiếm diện tích nhỏ phân bố ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ

- Nhóm feralit.

+ Đất feralit trên đá vôi chiếm diện tích nhỏ phân bố ở Lạng Sơn, Bắc Kạn…

+ Đất feralit trên các loại đá khác chiếm một diện tích lớn, phân bố rộng khắp trên địa hình đồi núi

- Các loại đất khác chiếm diện tích nhỏ, phân bố ở các vùng cao ở Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	2
	* Điều kiện tự nhiên:

- Nước ta có đường bờ biển dài khoảng 3260 km, với vùng biển rộng lớn trên 1 triệu km2
- Có nhiều vũng vịnh ven bờ, có nhiều đảo và quần đảo, có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

-  Trữ lượng cá biển khoảng 35 – 40 triệu tấn

- Phong phú về số loài cá, hải sản; có nhiều loại có giá trị kinh tế cao

- Tập trung nhiều ngư trường trọng điểm: ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh; Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu; Cà Mau - Kiên Giang và ngư trường quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa 

- Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản khá lớn có thể nuôi trồng nhiều loại thuỷ sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn
* Điều kiện kinh tế - xã hội:

- Cơ sở vật chất cho ngành đánh bắt hải sản được chú trọng: đội tàu đánh cá, cảng cá, dịch vụ thuỷ sản và nhiều cơ sở chế biến thuỷ, hải sản

- Dân cư có truyền thống đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản

- Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước có nhu cầu lớn

- Các yếu tố khác (chính sách, đầu tư…)
	0,75đ
0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ

0,75đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	3
	   * Nhận xét:   

- Từ năm 1921 đến 2007 dân số nước ta có xu hướng tăng liên tục và tăng nhanh. Tăng từ 15,6 triệu người lên 86,7 triệu người tăng 71,1 triệu người, tăng 5,5 lần

- Dân số nước ta tăng nhanh thể hiện ở thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn:

+ Từ 1921 – 1960 dân số tăng gấp đôi (40 năm)

+ Từ 1960 – 1985 dân số tăng gấp đôi (25 năm)

- Dân số nước ta tăng nhanh còn thể hiện sự khác nhau qua các gia đoạn:

+  Từ 1921 – 1960 dân số nước ta tăng chậm (minh hoạ)

+ Từ 1960 – 1990 dân số nước ta tăng nhanh (minh hoạ)

+ Từ 1990 – 2007 dân số nước ta tăng chậm lại (minh hoạ)

· giai đoạn 1960 -1990 dân số tăng nhanh nhất

* Giải thích:

- Dân số nước ta tăng nhanh là do:

+ Quy mô dân số nước ta đông

+ Kết cấu dân số trẻ

+ Tỉ suất sinh còn cao…

- Giai đoạn 1921- 1960 tốc độ gia tăng dân số ở nước ta thấp là do: TSS cao trong khi TST cao

+ TSS cao do: Quan niệm, nhận thức của người dân còn lạc hậu, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao…

+ TST cao do: đây là thời kì chiến tranh, kinh tế còn chậm phát triển, y tế còn chậm phát triển…

- Giai đoạn từ 1960 – 1990 tốc độ tăng dân số cao vì: TSS cao, TST giảm mạnh

+ TSS cao do: Quan niệm, nhận thức của người dân còn lạc hậu, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao, quy luật sinh bù sau chiến tranh

+ TST giảm mạnh do: Kết thúc chiến tranh, kinh tế dần phát triển => đầu tư cho y tế chăm sóc sức khoẻ…

- Giai đoạn 1990-2007 tốc độ tăng dân số có xu hướng chậm lại do thực hiện tốt công tác DSKHHGĐ -> TSS giảm nhanh


	1,0đ

1,0đ

1,0đ

0,75đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ



	
	* Kết quả xử lí số liệu (%)

Năm

Tổng cộng

Chia ra

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

1990

100

38,7

22,7

38,6

1996

100

27,8

29,7

42,5

2000

100

24,5

36,7

38,8

2002

100

23,0

38,5

38,5

a) Vẽ biểu đồ miền

* Yêu cầu: Chia chính xác khoảng cách năm, chia và ghi đầy đủ % ở trục tung, năm ở trục hoành. Có tên biểu đồ, chú giải

b) Nhận xét

- Có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng công nghiệp hóa.

- Nhóm nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm tỉ trọng.

- Nhóm công nghiệp và xây dựng tăng liên tục

- Nhóm dịch vụ có sự biến động.
	1,0đ
2,0đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ




	3
	Chứng minh rằng dân số nước ta phân bố không đều:

* Xử lý số liệu: 

Vùng

Mật độ dân số
(người/km2)

% so với diện
tích cả nước

% so với dân
số cả nước

Trung du và miền núi Bắc Bộ

114

30,7

14,4

Đồng bằng sông Hồng

1182

4,5

22,0

Bắc Trung Bộ

200

15,6

12,9

Duyên hải Nam Trung Bộ

190

13,4

10,5

Tây Nguyên

81

16,5

5,5

Đông Nam Bộ

463

7,2

13,7

Đồng bằng sông Cửu Long

420

12,1

21,0

Cả nước

242

100

100

* Nhận xét:

- Dân cư nước ta phân bố không đều theo lãnh thổ.

- Dân cư tập trung đông đúc ở hai vùng đồng bằng (Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long) và vùng Đông Nam Bộ:

+ Đồng bằng sông Hồng dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước:/ chỉ chiếm 4,5% diện tích nhưng chiếm đến 22,0 % dân số cả nước,/ mật độ dân số gấp 5 lần mật độ trung bình cả nước.

+ Đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm 12,1% diện tích nhưng chiếm đến 21,0% dân số cả nước,/ mật độ dân số gấp 1,7 lần mật độ trung bình cả nước.

+ Đông Nam Bộ chỉ chiếm 7,2% diện tích nhưng chiếm đến 13,7% dân số cả nước,/ mật độ dân số gấp 1,9 lần mật độ trung bình cả nước.

- Dân cư thưa thớt ở vùng núi và cao nguyên (Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ).

- Tây Nguyên là vùng thưa dân nhất cả nước: chiếm đến 16,5% diện tích nhưng chỉ chiếm 5,5% dân số cả nước,/ mật độ dân số chỉ bằng 1/3 mật độ trung bình của cả nước.

- Trung du và miền núi Bắc Bộ cũng là vùng thưa dân: chiếm 30,7% diện tích nhưng chỉ chiếm 14,4% dân số cả nước,/ mật độ dân số chỉ bằng 1/2 mật độ trung bình cả nước.

- Riêng 2 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ do dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng ven biển phía đông và thưa thớt ở vùng gò đồi phía tây/ nên có mật độ dân số thấp hơn mật độ trung bình cả nước (Bắc Trung Bộ: 200 người/km2, Duyên hải Nam Trung Bộ: 190 người/km2)
	0.75

0.25

0.50

0.25

0.50

0.25

0.50

0.25

0.50

0.25

0.50

0.50

0.25

0.50

0.25

0.50

0.50


HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2009 – 2010

MÔN : ĐỊA LÍ 9 THCS

Câu 1 : (3 điểm)

Hs phải làm sáng tỏ được: 

- Bạn Nam ở 300 Đông còn bạn Sơn ở 1500 Đông vậy hai bạn cách nhau 1200 đi về phía đông.1 điểm
- 1 múi giờ = 150 nên bạn Nam ở 300 Đông tức là ở múi giờ thứ 2 còn bạn Sơn ở 1500 Đông tức là ở múi giờ thứ 10 vậy hai bạn cách nhau 8 múi giờ. 1 điểm
- Như vậy bạn Nam gọi điện lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 02 tháng 02 năm 2010 bạn Sơn sẽ nhận được điện thoại của bạn Nam lúc 15 giờ (giờ địa phương) vào ngày 02tháng 02 năm2010. 1 điểm
* Hs có thể dùng công thức để tính 

Câu 2 :(3 điểm) 

* Tiềm năng phát triển du lịch:

- Tài nguyên du lịch tự nhiên : phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, khí hậu tốt, tài nguyên động thực vật quý hiếm.(có ví dụ) 1,25 điểm

- Tài nguyên du lịch nhân văn : công trình kiến trúc, lễ hội dân gian, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, văn hóa dân gian. (có ví dụ) 1,25 điểm
* Các di sản:

- Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng, Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mĩ Sơn. 0,5 điểm

* Lưu ý học sinh phải sắp xếp đúng thứ tự từ bắc vào nam nếu sắp xếp không đúng thứ tự từ bắc vào nam thì không tính điểm.

Câu 3: (4 điểm)

* Điểm khác: 

- Trung du và miền núi bắc bộ trồng chủ yếu là chè và một số cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới và ôn đới. Ví dụ: Hồi, Quế, Sơn …0,5 điểm
-Tây Nguyên chủ  yếu phát triển cây công nghiệp xứ nóng như : Cà Phê, Cao Su, Hồ Tiêu…0,5 điểm
* Giải thích:

- Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có mùa đông lạnh nhất cả nước, khí hậu và đất đai thích hợp cho cây Chè phát triển. khí hậu lạnh kết hợp với địa hình núi cao thuận lợi cho các loài cây có nguồn gốc cận nhiệt đới và ôn đới phát triển. 1 điểm
- Tây Nguyên khí hậu nóng ẩm, đất ba dan thuận lợi cho các loại cây công nghiệp nhiệt đới phát triển đặc biệt là cây Cà Phê, Cao Su, Hồ Tiêu …1 điểm
- Tây Nguyên còn trồng được cây Chè vì những vùng núi cao khí hậu có sự phân hóa theo độ cao đặc biệt là khu vực Lâm Đồng . 1điểm
Câu 4 : (3 điểm)

Sắp xếp đúng mỗi vùng được 1điểm, nếu sai một địa danh không tính điểm.

- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ : Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương. 1 điểm
 - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung : Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. 1 điểm
- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam : Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai,  

Bình Phước,  Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An. 1 điểm
Câu 5 : (3 điểm)

a) nhận xét:

Xu hướng thay đổi tỉ trọng của các ngành kinh tế trong cơ cấu GDP của nước ta từ năm 1991 – 2002 là:

- Giảm dần tỉ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp giảm 18%. Tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng tăng nhanh tăng 14,5%. 0,75điểm
- Tỉ trọng ngành dịch vụ khá cao song tăng trưởng chưa vững chắc.  0,75điểm
b) Giải thích:

- Sự thay đổi tỉ trọng của ngành công nghiệp – xây dựng và ngành nông – lâm –ngư nghiệp do nước ta đang bước vào thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa do đó công nghiệp– xây dựng phát triển nhanh làm cho tỉ trọng công nghiệp – xây dựng tăng nhanh trong khi đó tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp giảm. 0,75điểm
- Còn ngành dịch vụ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển song còn phụ thuộc vào tình hình khu vực và thế giới do đó phát triển chưa vững chắc. 0,75điểm
Câu 6 : (4 điểm)

a) Vẽ biểu đồ hình tròn :

 - Xử lí số liệu đổi thành đơn vị %. 0,5điểm
	Năm
	Tổng số
	Khai thác
	Nuôi trồng

	1990
	100%
	81,8%
	18.2%

	2002
	100%
	68,1%
	31.9%


- HS vẽ biểu đồ hình tròn  đẹp, tương đối chính xác, có chú giải rõ ràng và có tên biểu đồ.1,5 điểm

*Lưu ý: Khi thực hiện vẻ biểu đồ thì bán kính biểu đồ hình tròn năm 1990 nhỏ hơn bán kính của biểu đồ năm 2002.

- Nếu HS vẽ biểu đồ khác thì không tính điểm.

- Nếu thiếu tên biểu đồ, chú giải và độ chính xác biểu đồ không cao thì mỗi nội dung trừ đi 0,25 điểm

b) Nhận xét :

- Sản lượng thủy sản nước ta không ngừng tăng. 0,5điểm
- Sản lượng khai thác cao hơn sanư lượng nuôi trồng. 0,5điểm
- Tỉ trọng nuôi trồng tăng nhanh hơn tỉ trọng khai thác. 0,5điểm
- Hs khẳng định trong những năm gần đây ngành thủy sản nước ta được chú trọng đầu tư phát triển đặc biệt là hoạt động nuôi trồng thủy sản. 0,5điểm
                                                                   ---------Hết--------

